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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 Bản án số: 19/2023/HSPT 

Ngày 14 - 02 - 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Vĩnh Thành và ông Vũ Văn Mạnh.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Thùy Dương - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Vĩnh Phúc.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa:                                        

Bà Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 

xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 140/2022/TLPT-HS ngày 

01 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Hữu L do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 52/2022/HSST ngày 28 tháng 9 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện Y. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Hữu L, sinh ngày 05/02/1983; nơi sinh và cư trú: Thôn L1, xã T, 

huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 2/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Hữu H, sinh năm 1947 và bà Nguyễn Thị V (đã chết), có vợ: Vũ Thị 

T1, sinh năm 1986 và 03 con (con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2018); 

tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại (có mặt). 

Ngoài ra, trong vụ án còn có những người tham gia tố tụng khác không 

có kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng tháng 2/2021, Nguyễn Hữu L được ông Bùi Minh T2 thuê làm thợ 

xây dựng nhà cho ông T2. Quá trình thanh toán tiền công xây dựng, ông T2 có 

trả thừa cho L số tiền 59.375.000đồng. Ngay sau khi trả thừa tiền, ông T2 đã gọi 
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điện thoại cho L để thông báo, L thừa nhận đã nhận thừa tiền công và cho biết sẽ 

trả số tiền này cho ông T2. Khoảng 21 giờ ngày 05/10/2021, ông T2 cùng vợ là 

bà Ngô Thị H1 đến nhà L để đòi tiền. Khi đến nhà L, L không ở nhà. Con của L 

cho biết, L đang chơi bóng chuyền hơi ở Nhà văn hóa Thôn L1, xã T, huyện Y, 

tỉnh Vĩnh Phúc. Ông T2, bà H1 đi đến Nhà văn hóa Thôn L1, xã T, huyện Y, 

tỉnh Vĩnh Phúc tìm gặp L. Khi ông T2, bà H1 đến nơi thì thấy L đang đánh bóng 

chuyền trong sân Nhà văn hóa. Ông T2 bảo L “Ra ngoài sân anh nhờ tí việc”. L 

trả lời: “Đang bận” và tiếp tục chơi bóng. Ông T2 bực tức bảo “Đ. mẹ thằng L, 

mày có trả tiền cho tao không”. Thấy vậy, L lập tức đi từ trong sân bóng chuyền 

ra vị trí của ông T2, đứng đối diện cách nhau khoảng 40cm - 50cm, L vung tay 

phải lên đấm một phát từ phải sang trái trúng vào phần thái dương bên trái của 

ông T2 khiến ông T2 bị choáng, loạng choạng quay vòng về phía sau, gối phải 

khụy xuống nền sân bóng. Khi ông T2 vừa đứng dậy thì L tiếp tục dùng tay trái 

nắm chặt cổ áo rồi dùng chân phải đá vào chân trái của ông T2 đồng thời dùng 

tay trái đang túm cổ áo ông T2 đẩy mạnh khiến ông T2 bị ngã ngửa về phía sau, 

đầu đập xuống nền sân bê tông Nhà văn hóa bất tỉnh. Sau đó, L đi về nhà còn 

ông T2 được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Y, tỉnh Vĩnh 

Phúc, rồi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để cấp cứu và 

điều trị đến ngày 15/10/2021 được xuất viện.  

 Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y, 

tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra, xác 

minh theo quy định.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 352/TgT ngày 

15/10/2021 của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc kết luận thương tích của ông 

Bùi Minh T2:  

Dấu hiệu chính qua giám định:  

Ổ dập não chảy máu ở thùy thái dương bên trái (điều trị nội khoa chưa có 

chỉ định phẫu thuật) xếp: 21%  

Vỡ xương chẩm phải xếp: 20% 

Chảy máu khoang dưới nhện xếp: 12% 

Cơ chế hình thành vết thương: Do vật tày có tiết diện rộng gây nên. 

Tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái có sự mâu thuẫn giữa chuẩn đoán của 

Trung tâm Y tế huyện Y và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc nên chưa có căn cứ 

xếp tỷ lệ phần trăm, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y xác minh 

sau khi bệnh nhân điều trị ổn định ra viện giám định bổ sung.  

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên ở thời điểm hiện tại là: 44% 

(bốn mươi bốn phần trăm).  

Ngày 03/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y, tỉnh Vĩnh 

Phúc đã ra Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 01, giám định bổ sung 

thương tích của ông Bùi Minh T2 sau điều trị ổn định nhưng ông T2 từ chối 

giám định. Ngày 04/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y, tỉnh 



3 

 

Vĩnh Phúc ra Quyết định dẫn giải người bị hại số 04, dẫn giải ông T2 đến Trung 

tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc nhưng ông T2 kiên quyết từ chối nên không dẫn giải 

được. Ngày 10/02/2022, Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc có công văn số 

09/PY-GĐTT về việc từ chối giám định do ông Bùi Minh T2 không có mặt để 

tiến hành giám định thương tích.  

 Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Hữu L đã thăm hỏi 

và bồi thường cho ông Bùi Minh T2 số tiền 100.000.000 đồng, L cũng trả cho 

ông T2 số tiền còn nợ 59.375.000đồng. Ông T2 đã nhận đầy đủ số tiền trên và 

không yêu cầu L phải bồi thường gì thêm. 

Với nội dung nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 52/2022/HSST ngày 

28 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Y đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hữu L phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

 Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015. Xử phạt Nguyễn Hữu L 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.  

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo cho bị cáo. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 10/10/2022 bị cáo Nguyễn Hữu L có đơn 

kháng cáo xin được hưởng án treo. Lý do kháng cáo: Sau khi sự việc xảy ra bị 

cáo đã khắc phục hậu quả, người bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối 

với bị cáo, bố đẻ bị cáo được tặng thưởng huận chương kháng chiến chống Mỹ. 

Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và trình bày xin được 

hưởng án treo với lý do hiện nay bị cáo đang phải nuôi 3 con nhỏ, vợ chồng mâu 

thuẫn, đang làm thủ tục ly hôn. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu 

quan điểm và đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Hữu L, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 52/2022/HSST ngày 28 tháng 9 

năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Y. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu L làm trong thời 

hạn luật định, đơn hợp lệ nên được chấp nhận để xem xét giải quyết. 

 [2] Về nội dung vụ án: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm, phúc thẩm bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội 

dung Bản án sơ thẩm đã tóm tắt nêu trên. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời 

khai của người làm chứng, người liên quan, của bị hại và các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án được cơ quan điều tra thu thập khách quan, đúng pháp 
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luật. Từ đó có đủ căn cứ xác định: Khoảng 21 giờ ngày 05/10/2021, tại Nhà văn 

hóa Thôn L1, xã T, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, 

vô cớ, Nguyễn Hữu L đã liên tiếp có hành vi côn đồ dùng tay đấm vào vùng thái 

dương bên trái và dùng chân đá vào chân trái của ông T2, dùng tay du đẩy khiến 

ông T2 bị ngã ngửa về phía sau, đầu đập xuống sân bê tông, gây thương tích cho 

ông Bùi Minh T2. Theo kết luận giám định, ông T2 bị tổn thương cơ thể 44% 

(bốn mươi bốn phần trăm) sức khỏe.  

 [3] Với hành vi phạm tội nêu trên, căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134 

Bộ luật Hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu L 05 (Năm) 

năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật tố 

tụng hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[4] Xét đơn kháng cáo xin hưởng án treo của Nguyễn Hữu L, Hội đồng xét 

xử thấy rằng: Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã thành khẩn 

khai báo; ăn năn hối cải; lần phạm tội này của bị cáo là lần đầu, sau khi phạm tội 

tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả cho người bị hại; người bị hại có đơn xin 

miễn truy cứu trách nhiệm cho bị cáo; bị cáo có bố là ông Nguyễn Hữu H là 

người có công với nước được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến 

chống Mỹ nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Toà án cấp sơ 

thẩm đã căn cứ mức độ, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo là phù hợp. Tại cấp phúc 

thẩm bị cáo xuất trình thêm tài liệu thể hiện bị cáo là lao động chính trong gia 

đình, tuy nhiên hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện tính côn đồ, coi thường sức 

khỏe của người khác nên căn cứ Điều 65 Bộ luật hình sự không có căn cứ xem 

xét chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo. 

 [5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo 

Nguyễn Hữu L phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điều 136; điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu L, giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 52/2022/HSST ngày 28/9/2022 của Toà án nhân dân huyện Y, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
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 Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Hữu L phạm tội: “Cố ý gây thương tích”; xử phạt Nguyễn Hữu L 05 (Năm) tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.  

Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Hữu L phải chịu 200.000 

đồng. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Phòng HS - Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Y; 

- Tòa án nhân dân huyện  Y ;  

- Công an huyện  Y ; 

- Chi cục THA dân sự  huyện Y ; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, Toà HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 

 


